Bài 8 SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

1. Sắp xếp dữ liệu
2. Lọc dữ liệu
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)
(Sử dụng SGK quan sát các hình theo số …)

Em hãy quan sát bảng điểm sau (Hình 1.87/Tr 78 SGK)
- Họ tên không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái
- Điểm trung bình được sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp.
Ở bảng điểm này các em có thấy gì khác so với bảng điểm trước không? Nếu khác thì khác những điểm nào?

1. Sắp xếp dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
Chú ‎ý: Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh.
Với chữ Việt có thêm qui tắc “Ký tự chữ Việt và dấu thanh”

* Các bước thực hiện:
+B1. Nháy chuột chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp
+B2. Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần trong nhóm Sort & Filter)


2. Lọc các dữ liệu

Lọc dữ liệu là chon và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn cac tiêu chuẩn nhất định nào đó.
* Quá trình lọc:
- Bước 1: Chuẩn bị
 
+ Chọn một ô (trong vùng có dữ liệu cần lọc)
 
+ Chọn Data - Filter - Auto Filter
- Bước 2: Lọc (chọn tiêu chuẩn để lọc)
 
+ Nháy vào nút (trên hàng tiêu đề cột)
 
+ Chọn một giá trị trong cột.

(Xem hình 1.90a / Tr 81 SGK)

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)
Lựa chọn này dùng để lọc một số hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất.
Thực hiện lệnh ở bảng chọn Top 10 AutoFilter 
(Hình 1.93 / Tr 82 SGK)

Với các thông số:
Top : Chon giá trị lớn
Botttom : Chọn giá trị nhỏ
n : Chọn số hàng đại diên.

BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ


Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ
Một số dạng biểu đồ thường dùng
Tạo biểu đồ
Chỉnh sửa biểu đồ

Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa (cột, đoạn thẳng, …).

1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ
Ưu điểm:
 
Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng cho người đọc ghi nhớ lâu hơn.
 
Biểu đồ tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.
 
Có nhiều dạng biểu đồ phong phú.
(Quan sát hình 1.99a & 1.99b/Tr 88 SGK)
2. Một số dạng biểu đồ thương dùng
Biểu đồ cột: Thích hợp để so sánh dữ liệu có trong các cột.
Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thuế tăng hay giảm của dữ liệu.
Biểu đồ hình tròn: thích hợp để mô tả tỉ lệ của các giá trị dữ liệu so với tổng thể.
(Quan sát hình 1.101/Tr 89 SGK)

3. Tạo biểu đồ
* Để tạo biểu đồ ta thực hiện 2 bước
 
Bước 1: Chọn ô trong miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ;
 
Bước 2: Chọn lệnh Insert>Charts >chọn dạng biểu đồ .
Chú ý: Khi vẽ biểu đồ Tròn phải chọn miền dữ liệu theo yêu cầu vẽ.
* Cách thay đổi dạng biểu đồ
 
B1: Nháy chuột chọn biểu đồ.
 
B2: Chọn dang biểu đồ khác.
4. Chỉnh sửa biểu đồ
Cách thêm thông tin giải thích biểu đồ
Chọn biểu đồ.
Xuất hiện ngữ cảnh Chart Tools.
Chọn lệnh Layout > Labels > chọn lệnh phù hợp:
* Tiêu đề (Chart Title).
* Tiêu đề các trục ngang và trục đứng (Axis Title).
* Chú giải (Legend).
* None : không thêm tiêu đề. 
* Above Chart: thêm tiêu đề trên biểu đồ.
* Thay đổi vị trí hoặc khích thước của biểu đồ: Nháy chuột lên biểu đồ rê chuột vào các góc hoặc cạnh để chỉnh kích thước – rê chột vào vùng chứa biểu đồ khi xuất hiện mũi tên điều hướng để di chuyển.
(Quan sát hình 1.105/Tr 93 SGK)

